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BÁO CÁO

Tình hình mực nước, dòng chảy các hồ chứa thủy điện

và phương án bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2015 và năm 2016

(Phục vụ Hội nghị trực tuyến về hạn hán, xâm nhập mặn; phương án bảo đảm cung ứng điện, nước cho sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô 2015 và năm 2016 tổ chức ngày 31 tháng 10 năm 2015 do Phó Thủ tướng Chính phủ
Hoàng Trung Hải chủ trì)
Thực hiện Công điện số 722/CĐ-VPCP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến hạn hán, xâm nhập mặn; phương án bảo đảm cung ứng điện, nước cho sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô 2015 và năm 2016, Bộ Công Thương báo cáo tình hình mực nước, dòng chảy các hồ chứa thủy điện; phương án bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2015 và năm 2016 như sau:

1. Về tình hình mực nước, dòng chảy các hồ chứa thủy điện

Năm 2015, do ảnh hưởng của ElNino nên lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện rất thấp, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đầu năm đến nay trên toàn hệ thống mới chỉ xuất hiện 2 trận lũ trên nhánh Sông Đà vào đầu tháng 8 và đầu tháng 10 (mùa lũ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ ngày 15 tháng 7 đến 15 tháng 11; các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11; các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12).

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Trung, miền Nam tính đến thời điểm hiện nay thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 11.12 tỷ m3 và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014 khoảng 11.47 tỷ m3 (tương đương 74.6%), tổng dung tích đã tích được của các hồ chứa thủy điện là 24.05 tỷ m3, chiếm 72.78% tổng dung tích hữu ích (có số liệu tại Phụ lục I).

Để các hồ chứa tích nước đến mực nước dâng bình thường, từ nay đến hết năm 2015 cần phải tích thêm 8.99 tỷ m3, với diễn biến thủy văn như hiện nay thì việc này là rất khó khăn nên một số hồ như Thác Bà, Quảng Trị, A Vương, Ka Năk, Đại Ninh… có thể không tích được đến mực nước dâng bình thường ngay cả trong trường hợp không huy động phát điện trong thời gian tới, tổng lượng nước dự kiến tích đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 còn thiếu so với dung tích hồ ở mực nước dâng bình thường khoảng 1.1 tỷ m3 (số liệu ở Phụ lục II).
2. Phương án bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2015 và năm 2016
2.1. Phương án bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2015
a) Tình hình sản xuất, cung ứng điện 9 tháng đầu năm 2015

Trong 9 tháng đầu năm 2015 đã đưa vào vận hành 3728 MW nguồn điện (Mông Dương 1: 2x550MW, Mông Dương 2: 600MW, Ngòi Hút: 2x24 MW, Duyên Hải 1: 2x600 MW, An Khánh: 2x57.5 MW, Formosa Hà Tĩnh 150 MW, Nậm Mức 2: 2x22 MW, Ô Môn: 330 MW, Đồng Nai 5: 1x75 MW). Việc điều tiết các hồ thủy điện đã đảm bảo hợp lý, hài hòa giữa sử dụng nước để phát điện với sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và đẩy mặn tại nhiều địa phương như đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh...
Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống 9 tháng đầu năm 2015 đạt 122.1 tỷ kWh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn sản lượng kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 11115/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 là 2.2 tỷ kWh điện; bảo đảm đủ điện để cung ứng cho mọi nhu cầu sử dụng. 

b) Phương án sản xuất, cung ứng điện trong mùa khô 2015

Ước tính đến hết năm 2015, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 164.1 tỷ kWh, tăng 12.75% so với năm 2014 và cao hơn 3.1 tỷ kWh so với kế hoạch Bộ Công Thương đã phê duyệt.
Trong thời gian còn lại của năm 2015, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong việc sản xuất điện, bảo đảm không để thiếu nguồn; EVN căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện, diễn biến thủy văn các hồ chứa thủy điện để chủ động huy động cơ cấu nguồn nhiệt điện, thủy điện... hợp lý và tổ chức vận hành lưới điện an toàn, ổn định, đặc biệt là hệ thống lưới truyền tải điện để bảo đảm cung ứng đủ điện cho các nhu cầu sử dụng.


2.2. Kế hoạch sản xuất, cung ứng điện năm 2016

Để chủ động thực hiện đảm bảo cung cấp điện năm 2016, ngay từ tháng 9 năm 2015, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN triển khai công tác tính toán, lập Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016. Theo báo cáo của EVN, dự kiến năm 2016 về nguồn điện sẽ có 3893MW được đưa vào vận hành, trong đó thủy điện là 2081MW và nhiệt điện là 1380MW (một số nguồn điện lớn dự kiến đưa vào vận hành năm 2016 gồm: Tổ máy số 2 và 3 thủy điện Lai Châu, tổ máy số 2 thủy điện Huội Quảng với tổng công suất là 1060MW; tổ máy số 1 và 2 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 với tổng công suất 1200MW); về lưới điện sẽ đưa vào vận hành trạm 500kV Pleiku 2 và tụ bù dọc Pleiku 2 làm giới hạn truyền tải Trung - Nam được nâng từ 3500MW lên 4000MW...
Tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực 2 lần rà soát kết quả tính toán Kế hoạch nói trên của EVN, theo đó EVN đề xuất 2 phương án tăng trưởng điện sản xuất so với cùng kỳ năm 2015 (tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 164,2 tỷ kWh): i) phương án cơ sở là 11,98%; ii) phương án phụ tải cao là 12,97%, nhìn chung việc sản xuất và cung ứng điện năm 2016 sẽ được đảm bảo, không phải thực hiện tiết giảm phụ tải điện. Dự kiến, trong tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương sẽ phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016.

3. Chỉ đạo của Bộ Công Thương

3.1. Về việc tích nước và điều tiết nước hồ chứa thủy điện

Trước tình hình hạn hán do ảnh hưởng của ElNino và theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Công điện số 32/CĐ-TW hồi 14h00 ngày 12 tháng 10 năm 2015, để bảo đảm việc tích và sử dụng nước các hồ chứa thủy điện hợp lý và có hiệu quả cao nhất, hồi 16h00 ngày 19 tháng 10 năm 2015, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương có Công điện số 10781 CĐ/BCT-PCTT chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; EVN; các chủ đập thủy điện thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị để thực hiện: 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn lưu vực hồ chứa và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tích nước hồ chứa đến mức tối đa nhưng phải đảm bảo đúng quy trình vận hành và bảo đảm an toàn cho công trình đầu mối; lập kế hoạch điều tiết nước hồ chứa đảm bảo cung cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du; chấp hành nghiêm việc huy động công suất của điều độ hệ thống điện; bảo đảm việc cấp điện an toàn, ổn định cho các trạm bơm tưới.
3.2. Về sản xuất và cung ứng điện
Để đảm bảo sản xuất và cung ứng đủ điện cho mọi nhu cầu sử dụng, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung thực hiện những công việc sau:

a) Bố trí lịch bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện; trạm và đường dây truyền tải, phân phối điện hợp lý, bảo đảm các thiết bị và đường dây dẫn điện vận hành an toàn, ổn định; 

b) Thực hiện việc tích nước hồ chứa đến mức tối đa nhưng phải đảm bảo đúng quy trình vận hành và bảo đảm an toàn cho công trình đầu mối;

c) Phối hợp với các cơ quan/đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện bảo đảm đưa vào vận hành đúng tiến độ;

d) Tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết của nguồn và lưới điện; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, nhân lực để xử lý nhanh nhất mọi sự cố nguồn và lưới điện.
4. Kiến nghị

Để sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nước của các hồ chứa thủy điện; bảo đảm việc cung ứng điện cho nhu cầu sử dụng, Bộ Công Thương đề nghị: 
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực hạ du phối hợp với EVN và các chủ đập thủy điện xây dựng kế hoạch điều tiết nước bảo đảm hài hòa giữa sử dụng nước để phát điện với sử dụng nước để sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn; tổ chức lấy nước tập trung thành từng đợt; tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng công trình thủy lợi để sử dụng hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện.

b) Các địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ EVN trong việc giải phóng mặt bằng cho các công trình lưới điện trọng điểm. Đặc biệt là các công trình truyền tải đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam như đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới, đường dây 220 kV Phú Lâm - Hóc Môn, đường dây 220 kV Cầu Bông - Đức Hòa, Cầu Bông - Hóc Môn - Rẽ Bình Tây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; trạm 220kV Vũng Tàu, đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho...

c) Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo các tổ chức/cá nhân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Trên đây là báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình mực nước, dòng chảy các hồ chứa thủy điện; phương án sản xuất, cung ứng điện mùa khô năm 2015 và năm 2016./.
PHỤ LỤC I

TÌNH HÌNH TÍCH NƯỚC MỘT SỐ HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN

	TT
	HỒ CHỨA
	Mực nước ngày 28/10/2015
	Dung tích hữu ích hiện tại (106m3)
	Tỉ lệ thể tích hiện tại/ Thể tích ở MNDBT (%)
	Chênh lệch mực nước 2014-2015
	Chênh lệch mực nước hiện tại so với MNDBT (m)

	I
	Khu vực Bắc Bộ

	1
	Bản Chát
	474.64
	1,681.78
	99
	-0.18
	-0.37

	2
	Sơn La
	212.65
	5,981.82
	92
	0.14
	-2.35

	3
	Hòa Bình
	116.09
	5,904.77
	97
	0.35
	-0.91

	4
	Thác Bà
	54.40
	1,341.43
	63
	3.76
	-3.60

	5
	Tuyên Quang
	116.98
	1,487.55
	85
	2.57
	-3.20

	6
	Nậm Chiến 1
	924.57
	32.33
	30
	13.95
	-20.43

	II
	Khu vực Bắc Trung Bộ

	7
	Bản Vẽ
	193.82
	1,113.65
	81
	5.17
	-6.18

	8
	Hủa Na
	228.30
	169.23
	44
	4.77
	-11.70

	9
	Quảng Trị
	467.73
	58.74
	42
	-8.40
	-12.27

	10
	Bình Điền
	65.26
	86.50
	25
	-0.83
	-19.75

	11
	A Lưới
	550.96
	10.38
	41
	1.98
	-2.04

	12
	Hương Điền
	47.96
	49.11
	14
	1.39
	-10.04

	III
	Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

	13
	A Vương
	356.45
	86.51
	32
	-6.96
	-23.55

	14
	Sông Bung 4
	213.33
	100.00
	43
	1.02
	-9.17

	15
	Vĩnh Sơn A
	771.02
	11.79
	54
	3.98
	-3.98

	16
	Sông Hinh
	196.21
	2.30
	1
	3.31
	-12.79

	17
	Krông H'Năng
	249.34
	46.62
	43
	-1.40
	-5.66

	18
	Sông Ba Hạ
	101.02
	0.63
	0
	0.53
	-3.98

	19
	Sông Côn 2 (trên)
	338.87
	21.31
	91
	-11.87
	-1.13

	20
	Sông Tranh 2
	159.23
	232.50
	45
	-7.91
	-15.77

	21
	Đăk Mi 4A
	245.92
	45.41
	29
	1.51
	-12.08

	22
	Đăk Đrinh
	389.14
	56.39
	27
	11.14
	-20.86

	IV
	Khu vực Tây Nguyên

	23
	Ka Năk
	490.49
	21.28
	7
	14.38
	-24.51

	24
	Buôn Tua Srah
	480.47
	298.19
	58
	4.14
	-7.03

	25
	Đồng Nai 2
	675.18
	89.43
	62
	-11.42
	-4.82

	26
	Đồng Nai 3
	580.58
	420.81
	47
	8.86
	-9.42

	27
	Pleikrông
	561.89
	584.51
	61
	7.43
	-8.11

	28
	Ialy
	509.38
	502.76
	64
	4.73
	-5.62

	29
	Đăk R'tih (trên)
	618.00
	109.32
	100
	-0.01
	0.00

	30
	Đa Nhim
	1,038.98
	127.97
	82
	0.76
	-3.02

	31
	Hàm Thuận
	599.08
	379.79
	73
	6.11
	-5.92

	32
	Đại Ninh
	869.85
	92.63
	37
	10.15
	-10.15

	V
	Khu vực Đông Nam Bộ

	33
	Trị An
	59.23
	1,726.71
	68
	2.52
	-2.77

	34
	Thác Mơ
	212.16
	693.30
	56
	6.05
	-5.84


PHỤ LỤC II
DỰ KIẾN TÍCH NƯỚC NĂM 2015
	TT
	Hồ chứa
	Dự kiến 31/12/2015
	MNDBT
	Hụt so với MNDBT

	1
	Lai Châu
	295.0
	295.0
	0

	2
	Sơn La
	215.0
	215.0
	0

	3
	Hoà Bình
	117.0
	117.0
	0

	4
	Thác Bà
	56.4
	58.0
	1.60

	5
	Tuyên Quang
	120.0
	120.0
	0

	6
	Bản Chát
	473.0
	475.0
	2.00

	7
	Bắc Hà
	180.0
	180.0
	0

	8
	Nậm Chiến 1
	940.0
	945.0
	5.00

	9
	Hủa Na
	240.0
	240.0
	0

	10
	Cửa Đạt
	112.0
	112.0
	0

	11
	Bản Vẽ
	200.0
	200.0
	0

	12
	Khe Bố
	65.0
	65.0
	0

	13
	Quảng Trị
	474.0
	480.0
	6.00

	14
	Bình Điền
	85.0
	85.0
	0

	15
	Hương Điền
	58.0
	58.0
	0

	16
	A Lưới
	553.0
	553.0
	0

	17
	Đăk rinh
	410.0
	410.0
	0

	18
	Sông Côn 2
	340.0
	340.0
	0

	19
	A Vương
	379.0
	380.0
	1.00

	20
	Sông Bung 4
	222.5
	222.5
	0

	21
	Đak Mi 4
	258.0
	258.0
	0

	22
	Sông Tranh 2
	175.0
	175.0
	0

	23
	Kanak
	505.5
	515.0
	9.50

	24
	Pleikrong
	570.0
	570.0
	0

	25
	Ialy
	515.0
	515.0
	0

	26
	Sê San 3
	304.5
	304.5
	0

	27
	Vĩnh Sơn A
	775.0
	775.0
	0

	28
	Vĩnh Sơn B
	824.4
	826.0
	1.60

	29
	Buôn Tua Srah
	487.5
	487.5
	0

	30
	Buôn Kuốp
	412.0
	412.0
	0

	31
	Srêpok3
	272.0
	272.0
	0

	32
	Srêpok4
	207.0
	207.0
	0

	33
	Krông H'Năng
	252.0
	255.0
	3.00

	34
	Sông Ba Hạ
	105.0
	105.0
	0

	35
	Sông Hinh
	209.0
	209.0
	0

	36
	Đambri
	614.0
	614.0
	0

	37
	Đa Nhim
	1042.0
	1042.0
	0

	38
	Hàm Thuận
	603.5
	605.0
	1.50

	39
	Đa Mi
	325.0
	325.0
	0

	40
	Đại Ninh
	874.2
	880.0
	5.80

	41
	Đồng Nai 3
	587.8
	590.0
	2.20

	42
	Đak r'Tih
	618.0
	618.0
	0

	43
	Trị An
	62.0
	62.0
	0

	44
	Thác Mơ
	214.6
	218.0
	3.40

	45
	Cần Đơn
	110.0
	110.0
	0

	46
	Srokphumieng
	72.0
	72.0
	0
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